
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI

Số: 362 /TB-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Móng Cái, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 
MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM BỔ SUNG LẦN 2 THÁNG 3 NĂM 

2025 CHO TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quy trình mua sắm số196/QĐ-TTYT ngày 03/03/2025 của Trung tâm 
Y tế thành phố Móng Cái ban hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và 
bảo dưỡng, sửa chữa tài sản tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái.

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm 
bổ sung lần 2 tháng 3 năm 2025 cho Trung Tâm Y tế Thành Phố Móng Cái (có phụ 
lục đính kèm).

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất nêu trên báo giá( 
Đơn giá báo giá là giá hàng mới 100% đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, 
giao hàng tại khoa Dược Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)và cung cấp thông tin 
như sau:

1/ Tên hàng hóa, thông số kỹ thuật, tên thương mại, hãng/nước sản xuất, Quy 
cách, đơn vị tính mà đơn vị đang cung cấp;

2/ Giá cụ thể của hóa chất đã bao gồm thuế, cung cấp kết quả trúng thầu của 
từng mặt hàng( nếu có).

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 24/03/2025 đến  16h30 ngày 02/04/2025.
Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy ( đơn vị quan tâm có thể gửi trước 

file Scan bảng báo giá qua Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn)
Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược - Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái 

(Địa chỉ: đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh); 
Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
-Như Kính gửi;
-Bộ phận CNTT trung tâm;
-Lưu VT, KHNV, KD;

GIÁM ĐỐC

Đoàn Ngọc Thủy



Phụ lục:
(Kèm theo thông báo số 362 /TB-TTYT ngày 24/03/2025 của Trung tâm Y tế TP Móng Cái)

STT Tên hàng hoá
Tên thương mại, ký mã 

hiệu,của hàng hoá
Đơn 

vị 
tính

Số lượng

1
Thuốc thử xét nghiệm 
Ferritin Elecsys Ferritin Hộp 2

2
Thuốc thử xét nghiệm 
NT-proBNP Elecsys proBNP II Hộp 1

3
Thuốc thử xét nghiệm α-
Amylase α-Amylase Hộp 1

4
Thuốc thử xét nghiệm 
Bilirubin direct Bilirubin Direct Hộp 2

5
Thuốc thử xét nghiệm 
Cholesterol Cholesterol Hộp 3

6
Thuốc thử xét nghiệm 
định lượng Creatinine Creatinine Hộp 7

7

Vật liệu kiểm soát chất 
lượng xét nghiệm định 
lượng C - Reactive 
Protein (CRP) mức thấp

CRP control low Hộp 1

8

Vật liệu kiểm soát chất 
lượng xét nghiệm định 
lượng C - Reactive 
Protein (CRP) mức cao

CRP control high Hộp 1

9
Thuốc thử xét nghiệm 
định lượng C - reactive 
protein (CRP)

CRP Hộp 4

10
Thuốc thử xét nghiệm 
Gamma-GT Gamma-GT Hộp 1

11
Thuốc thử xét nghiệm 
GOT(AST) GOT (AST) Hộp 1

12
Thuốc thử xét nghiệm 
GPT(ALT) GPT (ALT) Hộp 3

13
Vật liệu kiểm soát xét 
nghiệm định lượng xét 
nghiệm sinh hóa mức 1

Control Serum Level I Lọ 9

14
Thuốc thử xét nghiệm 
LDL Cholesterol LDL Cholesterol Hộp 3



15
Thuốc thử xét nghiệm 
Lipase Lipase Hộp 1

16
Chất chuẩn xét nghiệm 
định lượng Rheumatoid 
Factor (RF)

RF Calibrator Hộp 1

17

Vật liệu kiểm soát chất 
lượng xét nghiệm định 
lượng Rheumatoid 
Factor (RF)

RF Control Hộp 1

18
Thuốc thử xét nghiệm 
định lượng Triglyceride Triglyceride Hộp 2

19

Thuốc thử xét nghiệm 
định lượng đa thông số 
điện giải (K, Na, Cl, Ca, 
pH)

ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, 
pH) Hộp 2

20

Vật liệu kiểm soát chất 
lượng xét nghiệm định 
lượng (Na, K, Cl, Ca, 
pH)

QC solution Lọ 1

21
Dung dịch rửa dùng cho 
máy phân tích điện giải ISE Fluid Cleaning solution Lọ 1

22
Hoá chất dùng cho máy 
phân tích huyết học HemoDiL SHX Thùng 6

23

Thuốc thử ly giải hồng 
cầu đo 2 thành phần bạch 
cầu EO, BASO trong 
máu

Lysoglobin Diff lyse 5 Chai 4

24
Thuốc thử ly giải hồng 
cầu đo các thành phần 
huyết học trong máu

Lysoglobin HGB Chai 5

25
Chất hiệu chuẩn cho xét 
nghiệm huyết học 5 
thành phần

Hematology control (5DN) 
Level 1/2/3 Lọ 2

26
Dung dịch B rửa đẩy 
hemogolobin Eluent 80B Hộp 1

27 Bơm tiêm lấy máu A Lỉne 1cc Syringe" 25u BH Hộp 10

28
Dung dịch ly giải hồng 
cầu và rửa máy

Hemolysis Washing Solution 
80H Hộp 1

Tổng cộng: 28 khoản
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